
 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 

Số:       /SYT-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày       tháng 4 năm 2025 

V/v báo giá phần mềm tổng 

hợp báo cáo tài chính 
 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp phần mềm tại Việt Nam. 

Sở Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ 

sở mua sắm phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành và tổng hợp báo 

cáo tài chính của đơn vị trực thuộc với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế Phú Yên. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 04, Tố Hữu, phường 9, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên (liên hệ Văn phòng Sở Y tế, số điện thoại: 0257.3843091). 

- Nhận qua email: vp.syt@phuyen.gov.vn (các báo giá gửi qua email theo 

đúng thời hạn nhận báo giá, phải cung cấp bản chính, nhận tại địa chỉ: 04, Tố 

Hữu, phường 9, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, thời gian không qua 03 ngày kể từ 

ngày hết hạn nhận báo giá, thì báo giá của đơn vị mới được xem xét). 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 

2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 

4 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Chức năng phần mềm, danh sách chi tiết chức năng phần mềm (bao 

gồm: cài đặt, tài liệu, hướng dẫn) chi tiết theo các phụ lục 1, 2 đính kèm. 

* Lưu ý: Báo giá đầy đủ các chi phí thực hiện phần mềm hoàn chỉnh kể cả 

thời gian bảo hành 12 tháng cho phần mềm (chi phí mua phần mềm). Báo giá 

thời gian bảo trì phần mềm khi hết thời gian bảo hành. Báo giá phí thuê phần 

mềm (chức năng, tính năng kỹ thuật, ... theo phụ lục 1, 2 đính kèm). 

2. Địa điểm cung cấp, cài đặt, hướng dẫn sử dụng: Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 

3. Bảo hành: Thời gian bảo hành 12 thàng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 
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5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

- Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam 

- Thời hạn thanh toán: 15 ngày làm việc khi Nhà thầu nộp đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ cho Chủ đầu tư. 

6. Các thông tin khác: Các dịch vụ kèm theo (nếu có). 

Đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá đúng thời gian quy định. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh Hữu 
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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH PHẦN MỀM 

STT Phân hệ Chức năng Phần mềm 

1 

Phần mềm Hệ 

thống thông tin 

Hành chính sự 

nghiệp cho đơn vị 

chủ quản  

(số lượng: 01) 

* Chức năng tổng hợp báo cáo tài chính 

- Theo dõi dự toán, quá trình giải ngân, quá trình quyết 

toán của từng đơn vị cấp dưới. 

- Giao dự toán hoặc điều chỉnh dự toán hằng năm cho các 

đơn vị trực thuộc. 

- Hỗ trợ nhận dữ liệu từ tệp Excel, từ phần mềm kế toán 

hành chính sự nghiệp do đơn vị khác cung cấp. 

- Hỗ trợ báo cáo tổng hợp cho đơn vị cấp trên. 

- Khai thác dữ liệu về thông tin tài chính hành chính sự 

nghiệp của toàn bộ phần mềm kế toán hành chính sự 

nghiệp. 

- Tổng hợp số liệu báo cáo tài chính của năm để nộp cổng 

kho bạc nhà nước. 

- Kết xuất số liệu báo cáo tổng hợp tài chính và tổng hợp 

quyết toán năm toàn ngành. 

- Tra cứu số liệu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của 

từng đơn vị trực thuộc. 

- Hỗ trợ khóa/mở dữ liệu của từng đơn vị trực thuộc để 

đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong quá trình tổng hợp số liệu. 

* Chức năng xét duyệt và thẩm định quyết toán 

- Hỗ trợ nhận dữ liệu từ tệp Excel, từ phần mềm kế toán 

hành chính sự nghiệp do đơn vị khác cung cấp. 

- Hỗ trợ báo cáo tổng hợp cho đơn vị cấp trên. 

- Khai thác dữ liệu về thông tin tài chính hành chính sự 

nghiệp của toàn bộ phần mềm. 

- Xét duyệt và thẩm định quyết toán năm của các đơn vị. 

- Kết xuất báo cáo Xét duyệt và Thẩm định cho từng đơn vị. 

- Kết xuất báo cáo tổng hợp Xét duyệt và Thẩm định quyết 

toán toàn ngành. 

- Hỗ trợ báo cáo đặc thù địa phương theo từng địa bàn. 
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Phần mềm Hệ 

thống thông tin 

Hành chính sự 

nghiệp cho đơn vị 

cơ sở  

(số lượng: 14) 

* Chức năng tổng hợp báo cáo tài chính 

- Kiểm soát số liệu phẩn bổ dự toán, quá trình giải ngân, 

quá trình quyết toán của từng đơn vị. 

- Hỗ trợ nhận dữ liệu từ tệp Excel, từ phần mềm kế toán 

hành chính sự nghiệp do đơn vị khác cung cấp. 

- Hỗ trợ báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán gửi lên 

đơn vị cấp trên. 

- Hỗ trợ gửi số liệu báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán 

theo quý,  năm lên đơn vị chủ quản phê duyệt và tổng hợp. 

- Tra cứu số liệu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị. 

- Kết xuất số liệu báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán 

gửi đơn vị cấp trên. 
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* Chức năng xét duyệt và thẩm định quyết toán 

- Hỗ trợ nhận dữ liệu từ tệp Excel, từ phần mềm kế toán 

hành chính sự nghiệp do đơn vị khác cung cấp. 

- Theo dõi hiện trạng Xét duyệt và thẩm định quyết toán 

năm của đơn vị. 

- In báo cáo Xét duyệt và Thẩm định quyết toán của đơn vị. 

3 
Một số yêu cầu, 

đề xuất khác 

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng ASP.net 

(HTML, C#) của Microsoft. 

- Hệ quản trị CSDL được lựa chọn là SQL Server 

- Lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn, lâu dài. 

- Lưu trữ được nhiều định dạng dữ liệu khác nhau như dữ 

liệu có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc dưới dạng tệp gắn kèm 

(dữ liệu tệp văn bản, dữ liệu phim, ảnh, âm thanh). 

- Chuẩn hóa dữ liệu để lưu trữ theo chuẩn ký tự Unicode. 

- Linh hoạt, tin cậy, dễ quản lý. 

- Phần mềm phải chuẩn kết nối, tích hợp, truy cập thông 

tin, an toàn thông tin áp dụng cho phần mềm theo danh 

mục tiêu chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin trong cơ 

quan Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 

39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

* Chế độ bảo mật: 

- Hệ thống phải đáp ứng khả năng an toàn, bảo mật theo 

nhiều mức: mức mạng, mức xác thực người sử dụng, mức 

CSDL. 

- Hỗ trợ người sử dụng trao đổi thông tin, dữ liệu với cổng 

trên mạng Internet theo các chuẩn về an toàn thông tin như 

S/MINE v3.0, SSL v3.0, HTTPS,... 

- Có cơ chế theo dõi và giám sát, lưu vết tất cả các hoạt 

động cho mỗi kênh thông tin và toàn hệ thống. 

- Toàn bộ các dữ liệu cần quản lý, phải được lưu trong 

CSDL được mã hóa và phân quyền truy cập chặt chẽ. 

- Hàng hóa phải được sản xuất bởi đơn vị có hệ thống quản 

lý chất lượng ISO 9001:2015 trong lĩnh vực phát triển phần 

mềm ứng dụng và có chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 

trong hoạt động Phát triển phần mềm ứng dụng. 

- Đơn vị cung cấp phải có giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả phần mềm hoặc các tài liệu tương đương do cơ quan 

có thẩm quyền cấp. 
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PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT CHỨC NĂNG PHẦN MỀM 

STT Tên chức năng Mô tả yêu cầu 

1 Đăng nhập Đăng nhập 

    Cho phép người dùng đăng nhập hệ thống 

    Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống 

2 Gửi thông báo Gửi thông báo 

    
Cho phép người dùng thêm mới nội dung thông 

báo 

    
Cho phép người dùng chỉnh sửa nội dung thông 

báo 

    Cho phép người dùng xóa nội dung thông báo 

    Cho phép người dùng xem nội dung thông báo 

    Cho phép người dùng gửi nội dung thông báo 

3 Khóa số liệu Báo Cáo Khóa số liệu Báo Cáo 

    Cho phép người dùng khóa dữ liệu  

    Cho phép người dùng mở khóa dữ liệu 

4 Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị 

    Cho phép người dùng thay đổi thông tin Đơn vị 

    Cho phép người dùng xem thông tin đơn vị 

5 
Thông tin đơn vị được xét 

duyệt 
Thông tin đơn vị được xét duyệt 

    
Cho phép người dùng thay đổi thông tin đơn vị 

được xét duyệt 

    
Cho phép người dùng xem thông tin đơn vị được 

xét duyệt 

6 Tải công cụ truyền báo cáo Tải công cụ truyền báo cáo 

    
Cho phép người dùng tải công cụ hỗ trợ truyền 

dữ liệu 

7 Hướng Dẫn sử dụng Hướng Dẫn sử dụng 

    Cho phép xem file hướng dẫn 

    Tải file hướng dẫn 

8 Danh mục báo cáo Danh mục báo cáo 

    Cho phép khai báo Danh mục chỉ tiêu báo cáo 

    Cho phép thêm danh mục báo cáo 

    Cho phép chỉnh sửa danh mục báo cáo 

    Cho phép xóa danh mục báo cáo 

    Cho Phép tải về file Excel 

9 Danh mục chứng từ Danh mục chứng từ 

    Cho phép thêm loại chứng từ  

    Cho phép xóa danh mục loại chứng từ 

    Cho phép chỉnh sửa danh mục lại chứng từ 

    Cho Phép tải về file Excel danh mục loại chứng từ 

10 Danh mục Chương Danh mục Chương 

    Cho phép thêm danh mục chương 
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    Cho phép chỉnh sửa danh mục chương 

    cho phép xóa danh mục chương 

    Cho Phép tải về file Excel danh mục chương 

11 Danh mục địa bàn Danh mục địa bàn 

    Cho phép thêm Danh mục địa bàn, địa phương 

    Cho phép chỉnh sửa danh mục địa bàn 

    cho phép xóa danh mục địa bàn 

    Cho Phép tải về file Excel 

12 Danh mục đơn vị sử dụng Danh mục đơn vị sử dụng 

    
Cho phép thêm danh mục đơn vị sử dụng, đơn vị 

trực thuộc 

    Cho phép chỉnh sửa danh mục đơn vị sử dụng 

    cho phép xóa danh mục đơn vị sử dụng 

    
Cho Phép tải về file Excel danh mục đơn vị sử 

dụng 

13 Danh mục dự án Danh mục dự án 

    
Cho phép thêm danh mục dự án, chương trình 

mục tiêu 

    
Cho phép chỉnh sửa danh mục dự án, chương 

trình mục tiêu 

    
Cho phép xóa danh mục dự án chương trình mục 

tiêu 

    Cho Phép tải về file Excel  

14 Danh mục Loại - Khoản Danh mục Loại - Khoản 

    Cho phép thêm danh mục loại khoản  

    Cho phép chỉnh sửa dan mục loại khoản 

    Cho phép xóa danh mục loại khoản 

    Cho Phép tải về file Excel danh mục loại khoản 

15 Danh mục loại trừ giao dịch Danh mục loại trừ giao dịch 

    
Cho phép thêm danh mục loại trừ giao dịch 

ngoài ngân sách, đơn vị đặc thù 

    Cho phép chỉnh sửa danh mục loại trừ giao dịch 

    Cho phép xóa danh mục loại trừ giao dịch 

    Cho Phép tải về file Excel 

16 Danh mục kho bạc - ngân hàng Danh mục Kho bạc ngân hàng 

    Cho phép thêm Danh mục kho bạc - ngân hàng 

    Cho phép xóa danh mục kho bạc - ngân hàng 

    
Cho phép chỉnh sửa danh mục kho bạc - ngân 

hàng 

    
Cho Phép tải về file Excel danh mục kho bạc - 

ngân hàng 

17 Danh mục nội dung thông báo Danh mục nội dung thông báo 

    
Cho phép thêm Danh mục thông báo, trạng thái, 

báo cáo 

    Cho phép chỉnh sửa nội dung thông báo 
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    Cho phép xóa nội dung thông báo 

    Cho Phép tải về file Excel 

18 
Danh mục nội dung kiểm tra - 

Kiến Nghị 
Danh mục nội dung kiểm tra triến nghị 

    Cho phép thêm các nội dung kiểm tra 

    Cho phép chỉnh sửa danh mục kiểm tra 

    Cho phép xóa danh mục kiểm tra 

    Cho Phép tải về file Excel danh mục kiểm tra 

19 Danh mục tài khoản Danh mục tài khoản 

    

Cho phép thêm Danh mục tài khoản theo Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài 

chính 

    Cho phép chỉnh sửa dan mục tài khoản 

    Cho phép xóa danh mục tài khoản 

    

Cho phép tải về file Excel danh mục tài khoản 

theo Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

của Bộ Tài chính 

20 Danh mục Mục - Tiểu mục Danh mục Mục - Tiểu mục 

    
Cho phép thêm danh mục mục tiểu mục theo 

TT342 

    
Cho phép chỉnh sửa danh mục tiểu mục, "mã nội 

dung kinh tế" 

    Cho phép xóa danh mục mục tiểu mục 

    Cho Phép tải về file Excel 

21 Danh mục tính chất nguồn Danh mục tính chất nguồn 

    
Cho phép thêm Tính chất nguồn kinh phí "tự 

chủ, không tự chủ, Dự án…" 

    Cho phép xóa danh mục tính chất nguồn kinh phí 

    Cho phép chỉnh sửa 

    Cho Phép tải về file Excel 

22 

Báo cáo Quyết toán theo 

Thông tư 24/2024/TT-BTC 

ngày 17/4/2024 của Bộ Tài 

chính 

Báo cáo Quyết toán theo Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài 

chính 

    

Cho phép thêm Các thông tin Quyết toán theo 

Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của 

Bộ Tài chính 

    

Cho phép chỉnh sửa thông tin báo cáo Quyết toán 

theo Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

của Bộ Tài chính 

    
Cho Phép tải về file Excel danh mục đơn vị báo 

cáo quyết toán 

    Cho phép in báo cáo báo cáo quyết toán 

    

Cho phép xuất ra XML thông tin Quyết toán 

theo Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

của Bộ Tài chính 
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Cho phép xuất .doc thông tin Quyết toán theo 

Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của 

Bộ Tài chính 

    

Cho phép xuất ra Pdf. thông tin Quyết toán theo 

Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của 

Bộ Tài chính 

    Cho phép xuất ra file ảnh báo cáo quyết toán 

23 

Nhận Báo cáo Quyết Toán 

Theo Thông tư 24/2024/TT-

BTC ngày 17/4/2024 của Bộ 

Tài chính từ phần mềm khác 

Nhận Báo cáo Quyết toán theo Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài 

chính từ phần mềm khác 

    Cho phép chỉnh sửa các số liệu sau nhận 

    Cho Phép tải về file Excel số liệu sau khi nhận về 

    Cho phép in báo cáo sau khi nhận báo cáo 

    Cho phép xuất ra XML phục vụ gửi số liệu 

24 

Bảng cân đối tài khoản Mẫu 

S01  Thông tư 24/2024/TT-

BTC ngày 17/4/2024 của Bộ 

Tài chính 

Bảng cân đối tài khoản Mẫu S01 theo Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ 

Tài chính 

    In Kết xuất BCQT (bảng cân đối - S05H) 

    Cho phép xóa số liệu bảng cân đối 

    Chỉnh sửa. Số liệu bảng cân đối 

    Thêm mới số liệu bảng cân đối 

25 
Báo cáo quyết toán kinh phí 

hoạt động (B01/BCQT) 

Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động 

(B01/BCQT) 

    In Kết xuất (pdf,) Báo cáo B1/BCQT 

    In Kết xuất (Excel) Mẫu báo cáo quyết toán 

    Chỉnh sửa. Mẫu b01 báo cáo quyết toán 

    Thêm mới số liệu báo cáo quyết toán B01 

    
Xóa số liệu báo cáo quyết toán B01-BCQT theo 

Thông tư 24/2024/TT-BTC. 

26 
Báo cáo chi tiết chi theo mục 

lục ngân sách (F01-01 BCQT) 

Báo cáo chi tiết chi theo mục lục ngân sách 

(F01-01 BCQT) 

    In Kết xuất (pdf,Excel) Báo cáo F01-01 BCQT 

    
Cho phép xóa số liệu nguồn khấu trừ để lại (F01-

01 BCQT 

    
Chỉnh sửa. số liệu nguồn khấu trừ để lại (F01-01 

BCQT 

    
Thêm mới số liệu nguồn khấu trừ để lại (F01-01 

BCQT 

27 

Báo cáo chi tiết kinh phí 

chương trình, dự án 
Phần 1 (F01-02/BCQT) Thông 

tư 24/2024/TT-BTC 

Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án 

 Phần 1 (F01-02/BCQT) Thông tư 24/2024/TT-

BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính 

    In Kết xuất (pdf) Báo cáo F01-02 CTMT DA 

    In Kết xuất (Excel) F01-02 CTMT DA 
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    Chỉnh sửa. F01-02 CTMT DA 

    Thêm mới F01-02 CTMT DA 

    Xóa thông tin F01-02 CTMT DA 

28 

Báo cáo chi tiết kinh phí 

chương trình, dự án  

Phần 2 (F01-02/BCQT) Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 

Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án 

 Phần 2 (F01-02/BCQT) Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    
In Kết xuất (pdf,) báo cáo F01-02 CMMT Da 

Nhiều loại khoản 

    
In Kết xuất (Excel) F01-02 CMMT Da Nhiều 

loại khoản 

    Chỉnh sửa. F01-02 CMMT Da Nhiều loại khoản 

    Thêm mới F01-02 CMMT Da Nhiều loại khoản 

    Xóa số liệu F01-02 CMMT Da Nhiều loại khoản 

29 

Báo cáo thực hiện xử lý, kiến 

nghị của kiểm toán, thanh tra, 

tài tính (B02/BCQT) - Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 

Báo cáo thực hiện xử lý, kiến nghị của kiểm 

toán, thanh tra, tài tính (B02/BCQT) – Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    In Kết xuất (pdf,) số liệu (B02/BCQT) 

    In Kết xuất (Excel) số liệu (B02/BCQT) 

    
Chỉnh sửa. Số liệu kiến nghị số liệu 

(B02/BCQT) 

    
Thêm mới số liệu kiến nghị Thông tin 

(B02/BCQT) 

    Cho phép xóa số liệu kiến nghị của kiếm toán 

30 

Thuyết minh báo cáo quyết 

toán (B03/BCQT) – Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 

Thuyết minh báo cáo quyết toán (B03/BCQT) 

– Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    
In Kết xuất (pdf) số liệu báo cáo quyết toán B03-

BCQT Thông tư 24/2024/TT-BTC 

    
In Kết xuất (Excel) số liệu báo cáo quyết toán 

B03-BCQT Thông tư 24/2024/TT-BTC 

    
Chỉnh sửa số liệu báo cáo quyết toán B03-BCQT 

Thông tư 24/2024/TT-BTC 

    
Thêm mới số liệu báo cáo quyết toán B03-

BCQT Thông tư 24/2024/TT-BTC 

    
Xóa số liệu báo cáo quyết toán B03-BCQT 

Thông tư 24/2024/TT-BTC 

31 

Báo Cáo Kho Bạc Mẫu số 01 

(20a)  Theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 

Báo Cáo Kho Bạc Mẫu số 01 (20a) Theo Nghị 

định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 

    In Kết xuất (pdf,Excel) 

    In Kết xuất (Excel) 

    Chỉnh sửa. Mẫu 20a Theo Nghị định số 
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11/2020/NĐ-CP  

    
Thêm mới Mẫu 20a Theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP  

    
Kết xuất Json Mẫu 20a Theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP 

    
Kết xuất XML Mẫu 20a Theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP  

    
Xóa số liệu Mẫu 20a Theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP  

    
Nhận dữ liệu mẫu từ Excel vào số liệu Mẫu 20C 

Theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP  

32 

Báo Cáo Kho Bạc Mẫu số 02 

(20C) theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 

Báo Cáo Kho Bạc Mẫu số 02 (20C) theo Nghị 

định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 

    
In Kết xuất (pdf) Mẫu 20C Theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP  

    
In Kết xuất (Excel) Mẫu 20C Theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP  

    
Chỉnh sửa. Mẫu 20C Theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP  

    
Thêm mới Mẫu 20C Theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP  

    
Kết xuất Json Mẫu 20C Theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP  

    
Kết xuất XML Mẫu 20C Theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP  

    
Xóa số liệu Mẫu 20C Theo Nghị định số 

11/2020/NĐ-CP  

    
Nhận dữ liệu mẫu từ Excel vào số liệu Mẫu 20C 

Theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP  

33 

Báo Cáo Quyết toán khoản thu 

ngoài ngân sách. Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 

Báo Cáo Quyết toán khoản thu ngoài ngân 

sách. Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 

    
In Kết xuất (pdf) quyết toán khoản thu ngoài 

ngân sách 

    Chỉnh sửa. quyết toán khoản thu ngoài ngân sách 

    Thêm mới quyết toán khoản thu ngoài ngân sách 

    
Xóa số liệu quyết toán khoản thu ngoài ngân 

sách 

    
Kết xuất Excel quyết toán khoản thu ngoài ngân 

sách 

34 

Tổng hợp theo Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024- Đơn vị CS 

Tổng hợp theo Thông tư 24/2024/TT-BTC 

ngày 17/4/2024- Đơn vị CS 

    Cho phép lựa chọn xem, kết xuất 

    Cho phép xem tổng hợp 

    Xuất ra các dạng BC,File tổng hợp 
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35 

Báo Cáo theo Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018  (Mẫu 01-08) 

Mẫu theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC (Mẫu 

01-08) 

    
Cho phép kết xuất theo điều kiện Thông tư số 

90/2018/TT-BTC (Mẫu 01-08) 

    
Cho phép xem BC Thông tư số 90/2018/TT-

BTC (Mẫu 01-08) 

    
Cho phép đưa ra (Pdf) Thông tư số 90/2018/TT-

BTC (Mẫu 01-08) 

    
Cho phép đưa ra (Excel) Thông tư số 

90/2018/TT-BTC (Mẫu 01-08) 

    
Cho phép đưa ra (word) Thông tư số 

90/2018/TT-BTC (Mẫu 01-08) 

36 

Báo Cáo theo Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018 Dự toán thu chi 

NSNN Biểu 01 

Mẫu theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018 Dự toán thu chi NSNN Biểu 01 

    Cho phép kết xuất theo điều kiện 

    Cho phép xem BC 

    Cho phép đưa ra(Pdf,doc,Excel) 

37 

Báo Cáo theo Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018 Quyết toán thu chi 

NSNN Biểu 04 

Mẫu theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018 Quyết toán thu chi NSNN Biểu 04 

    Cho phép kết xuất theo điều kiện 

    Cho phép xem BC 

    Cho phép đưa ra(Pdf,doc,Excel) 

38 

Báo Cáo theo Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018 Dự toán thu chi 

NSNN Hỗ Trợ Biểu 05 

Mẫu theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018 Dự toán thu chi NSNN Hỗ Trợ 

Biểu 05 

    Cho phép kết xuất theo điều kiện 

    Cho phép xem BC 

    Cho phép đưa ra (Pdf,doc,Excel) 

39 

Báo Cáo theo Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018 Số liệu chính sách 

học sinh - phụ lục 03 

Mẫu theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018 Số liệu chính sách học sinh - phụ 

lục 03 

    Cho phép kết xuất theo điều kiện 

    Cho phép xem BC 

    Cho phép đưa ra (Pdf,doc,Excel) 

40 

Báo Cáo theo Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018 báo cáo tình hình 

thực hiện cải cách tiền lương - 

PL 06 

Mẫu theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018 báo cáo tình hình thực hiện cải 

cách tiền lương - PL 06 

    Cho phép kết xuất theo điều kiện 
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    Cho phép xem BC 

    Cho phép đưa ra (Pdf,doc,Excel) 

41 

Báo cáo theo Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 

28/09/2018- Đơn vị CS 

Báo cáo theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/09/2018- Đơn vị CS 

    Cho phép lựa chọn xem, kết xuất 

    Cho phép xem tổng hợp 

    Xuất ra các dạng BC 

42 

Báo cáo theo Thông tư số 

39/2021/TT-BTC ngày 

01/06/2021 Mẫu BC-CCTT01 

Báo cáo theo Thông tư số 39/2021/TT-BTC 

ngày 01/06/2021 Mẫu BC-CCTT01 

    In Kết xuất (pdf,Excel) 

    Chỉnh sửa. 

    In Kết xuất (pdf,Excel) 

43 

Tổng hợp Báo cáo theo Thông 

tư số 39/2021/TT-BTC ngày 

01/06/2021 Mẫu BC-CCTT01 

Tổng hợp Báo cáo theo Thông tư số 

39/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 Mẫu BC-

CCTT01 

    Cho phép lựa chọn xem, kết xuất 

    Cho phép xem tổng hợp 

    Xuất ra các dạng BC 

    Cho phép in 

44 

Xét Duyệt Quyết toán Thông 

tư số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017  

Xét Duyệt Quyết toán theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017  

    
Cho phép thêm Thông tin số liệu Quyết toán 

theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép xóa xét duyệt Thông tin số liệu Quyết 

toán Thông tư số 137/2017/TT-BTC  

    

Cho phép người dùng khóa số liệu xét duyệt 

Thông tin số liệu Quyết toán Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép người dùng thay đổi hiện trạng xét 

duyệt 

    Cho phép in báo cáo 

    Cho phép xuất ra XML 

    Cho phép xuất doc 

    Cho phép xuất ra Pdf. 

45 Xét duyệt tổng hợp quyết toán Xét duyệt tổng hợp quyết toán 

    
Cho phép người dùng in xét duyệt tổng hợp 

quyết toán 

    
Cho phép người dùng xem số liệu xét duyệt tổng 

hợp quyết toán 

46 Xử lý hủy dự toán Xử lý hủy dự toán 

    
Cho phép người dùng thêm mới số liệu xử lý 

hủy dự toán 

    Cho phép người dùng chỉnh sửa số liệu xử lý 
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hủy dự toán 

    
Cho phép người dùng xóa số liệu xử lý hủy dự 

toán 

    
Cho phép người dùng xem số liệu xử lý hủy dự 

toán 

47 
Thực hiện kết xuất, tạo Biên 

bản xét duyệt 
Thực hiện kết xuất, tạo Biên bản xét duyệt 

    Cho phép Thêm thông tin biên bản. 

    Cho phép sửa thông tin Biên bản xét duyệt 

    Cho phép xóa thông tin Biên bản xét duyệt 

    Cho phép xem. Thông tin Biên bản xét duyệt 

    Xuất ra file pdf Biên bản xét duyệt 

48 
Đối chiếu Số liệu Thu phí, lệ 

phí Mẫu 1a 
Đối chiếu Số liệu Thu phí, lệ phí Mẫu 1a 

    
Cho phép thêm Số liệu Thu phí lệ phí số liệu 

Thu phí, lệ phí Mẫu 1a 

    Cho phép sửa số liệu Thu phí, lệ phí Mẫu 1a 

    Cho phép xóa số liệu Thu phí, lệ phí Mẫu 1a 

    Cho phép xem. Số liệu Thu phí, lệ phí Mẫu 1a 

49 
Đối chiếu Số liệu kết quả hoạt 

động mẫu 1b 
Đối chiếu Số liệu kết quả hoạt động mẫu 1b 

    Cho phép thêm báo cáo đối chiếu số liệu mẫu 1b 

    Cho phép sửa kết quả hoạt động mẫu 1b 

    Cho phép xóa kết quả hoạt động mẫu 1b 

    Cho phép xem. Báo cáokết quả hoạt động mẫu 1b 

50 Số liệu xét duyệt quyết toán 1C. Số liệu xét duyệt quyết toán 1C. 

    Cho phép thêm Số liệu xét duyệt quyết toán 

    Cho phép sửa số liệu xét duyệt quyết toán 1C. 

    Cho phép xóa số liệu xét duyệt quyết toán 1C. 

    Cho phép xem số liệu xét duyệt quyết toán 1C. 

    
Cho phép kết xuất Excel số liệu xét duyệt quyết 

toán 1C. 

51 Quyết toán chi ngân sách P1 Quyết toán chi ngân sách P1 

    Cho phép thêm Quyết toán chi ngan sách phần 1  

    Cho phép sửa quyết toán chi ngân sách phần 1 

    Cho phép xóa quyết toán chi ngân sách phần 1 

    Cho phép xem quyết toán chi ngân sách phần 1 

52 
Quyết toán chi ngân sách P2 

(chi tiết) 
Quyết toán chi ngân sách P2 (chi tiết) 

    
Cho phép thêm số liệu quyết toán chi ngân sách 

phần 2 

    
Cho phép sửa báo cáo quyết toán chi ngân sách 

phần 2 

    Cho phép xóa quyết toán chi ngân sách phần 2 
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    Cho phép xem. quyết toán chi ngân sách phần 2 

53 
Quyết toán chi ngân sách 

P2(chi tiết)Nhiều LK 
Quyết toán chi ngân sách P2(chi tiết)Nhiều LK 

    Thêm số liệu báo cáo quyết toán chi ngân sách 

    Cho phép sửa báo cáo quyết toán chi ngân sách 

    Cho phép xóa báo cáo quyết toán chi ngân sách 

    Cho phép xem. báo cáo quyết toán chi ngân sách 

54 Số liệu chi ngân sách phần 2 Số liệu chi ngân sách phần 2 

    
Thêm số liệu báo cáo quyết toán chi ngân sách 

phần 2 

    Cho phép sửa Số liệu chi ngân sách phần 2 

    Cho phép xóa Số liệu chi ngân sách phần 2 

    Cho phép xem Số liệu chi ngân sách phần 2 

    Xuất ra file Excel Số liệu chi ngân sách phần 2 

55 Số liệu chi dự án phần 1 Số liệu chi dự án phần 1 

    Cho phép thêm số liệu chi dự án phần 1 

    Cho phép sửa Số liệu chi dự án phần 1 

    Cho phép xóa Số liệu chi dự án phần 1 

    Cho phép xem. Số liệu chi dự án phần 1 

    Xuất ra file Excel Số liệu chi dự án phần 1 

56 
Số liệu chi dự án phần 2 theo 

MLNS 
Số liệu chi dự án phần 2 theo MLNS 

    Cho phép thêm số liệu chi dự án phần 2 

    
Cho phép sửa Số liệu chi dự án phần 2 theo 

MLNS 

    
Cho phép xóa Số liệu chi dự án phần 2 theo 

MLNS 

    
Cho phép xem. Số liệu chi dự án phần 2 theo 

MLNS 

    
Xuất ra file Excel Số liệu chi dự án phần 2 theo 

MLNS 

57 
Thông báo Xét duyệt- Thẩm 

định phụ lục 02 
Thông báo Xét duyệt- Thẩm định phụ lục 02 

    
Cho phép thêm số liệu thẩm định phụ lục 02 

Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017  

    Xuất ra file pdf mẫu phụ lục 02 

    Xuất ra file Excel mẫu phụ lục 02 

58 
Đối chiếu Số liệu thu phí, lệ phí 

mẫu 2A 
Đối chiếu Số liệu thu phí, lệ phí mẫu 2A 

    Cho phép thêm Số liệu thu phí lệ phí 

    In Số liệu thu phí, lệ phí mẫu 2A 

    Cho phép xem số liệ kết quả hoạt động mẫu S1 

    Xuất ra file Excel, mẫu 2a 

    Xuất ra file Pdf, mẫu 2a 
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59 
Đối chiếu Số liệu Quyết toán 

mẫu 2C Phần 1 
Đối chiếu Số liệu Quyết toán mẫu 2C Phần 1 

    
Cho phép xem in mẫu quyết toán 2c Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017  

    Xuất ra file Excel, mẫu 2C 

    Xuất ra file Pdf, mẫu 2C 

60 

Đối chiếu Số liệu Quyết toán 

mẫu 2C Phần 1 (nhiều Loại 

khoản) 

Đối chiếu Số liệu Quyết toán mẫu 2C Phần 1 

(nhiều Loại khoản) 

    Cho phép xem, in mẫu biểu 

    Xuất ra file Excel, mẫu 2C nhiều loại khoản 

    Xuất ra file Pdf, mẫu 2C Nhiều laoij khoản 

61 
Số liệu quyết toán chi ngân 

sách P2 
Số liệu quyết toán chi ngân sách P2 

    Cho phép xem, in mẫu biểu 

    Xuất ra file Excel, mẫu p2  

    Xuất ra file Pdf, mẫu P2 

62 
Báo cáo chi tiết kinh phí 

CTDA P1 
Báo cáo chi tiết kinh phí CTDA P1 

    Cho phép xem, in mẫu biểu 

    Xuất ra file Excel, mẫu 2C nhiều loại khoản 

    Xuất ra file Pdf, mẫu 2C Nhiều loại khoản 

63 
Báo cáo chi tiết kinh phí 

CTDA P2 
Báo cáo chi tiết kinh phí CTDA P2 

    Cho phép xem, in mẫu biểu 

    Xuất ra file.. 

64 Quản lý\Thẩm định đơn vị Quản lý\Thẩm định đơn vị 

    Cho phép tạo mới thẩm định 1 đơn vị 

    Cho phép sửa đơn thẩm định 

    Cho phép xóa đơn vị thẩm định thông tư 137 

    
Cho phép thiết kế riêng thông tin đơn vị thẩm 

định 

    Cho phép lọc đơn vị thẩm định 

    Cho phép in đơn bị được thẩm định 

    Cho phép xem đơn vị thẩm định 

    xuất file Excel danh sách 

65 Tạo biên bản thẩm định Tạo biên bản thẩm định 

    Cho phép sửa biên bản thẩm định 

    Cho phép in biên bản thẩm định 

    Cho phép xuất ra file pdf biên bản thẩm định 

    Cho phép xuất ra file Excel biên bản thẩm định 

66 
Tạo thẩm định từ số liệu xét 

duyệt 
Tạo thẩm định từ số liệu xét duyệt 

    Cho phép tạo từ số liệu xét duyệt 
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    In BC thông tin hẩm định tử số liệu xét duyệt 

    
Cho phép lọc số liệu hẩm định tử số liệu xét 

duyệt 

67 

Biên bản thẩm định (PL01- 

Thông tư số 137/2017/TT-BTC 

ngày 25/12/2017) 

Biên bản thẩm định (PL01- Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017) 

    
Cho phép tạo biên bản thẩm định số liệu mẫu 

PL01-Thông tư số 137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép sửa số liệu mẫu PL01- Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép xóa, số liệu mẫu PL01- Thông tư số 

137/2017/TT-BTC 

    
Cho phép thiết kế riêng số liệu mẫu PL01-Thông 

tư số 137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép lọc số liệu mẫu PL01- Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép in số liệu mẫu PL01- Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép xem số liệu mẫu PL01- Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
xuất file Excel số liệu mẫu PL01- Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Xuất file pdf số liệu mẫu PL01- Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Xuất File word số liệu mẫu PL01- Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép in 1 đơn vị số liệu mẫu PL01- Thông 

tư số 137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép in nhiều đơn vị số liệu mẫu PL01- 

Thông tư số 137/2017/TT-BTC  

68 

Đối chiếu Số liệu Thu Phí, Lệ 

phí ( Mẫu biểu 1a - Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017) 

Đối chiếu Số liệu Thu Phí, Lệ phí ( Mẫu biểu 

1a - Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017) 

    
Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in báo 

cáo biểu mẫu 1a 

    
Cho phép xuất file ảnh báo cáo 1a Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép lọc các số liệu mẫu 1a Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép xem Số liệu mẫu biểu 1a Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
xuất file Excel mẫu 1a Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Xuất file pdf mẫu 1a Thông tư số 137/2017/TT-

BTC  

    
Xuất File word mẫu 1a Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  
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Cho phép in 1 đơn vị mẫu 1a Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép in nhiều đơn vị mẫu 1a Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

69 

Đối chiếu Số liệu kết quả hoạt 

động (Mẫu biểu 1b -Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017 ) 

Đối chiếu Số liệu kết quả hoạt động (Mẫu 

biểu 1b -Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017 ) 

    

Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in số 

liệu (Mẫu biểu 1b -Thông tư số 137/2017/TT-

BTC) 

    
Cho phép xuất file (Mẫu biểu 1b -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) 

    
Cho phép xem (Mẫu biểu 1b -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) 

    
xuất file Excel (Mẫu biểu 1b -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) 

    
Xuất file pdf (Mẫu biểu 1b -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) 

    
Xuất File word (Mẫu biểu 1b -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) 

    
Cho phép in 1 đơn vị (Mẫu biểu 1b -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) 

    
Cho phép in nhiều đơn vị (Mẫu biểu 1b -Thông 

tư số 137/2017/TT-BTC) 

70 

Số liệu Thẩm định quyết toán 

(Mẫu biểu 1C -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017) (Phần 1 + Phần 2 + 

Quyết toán chi dự án P1 + P2) 

Số liệu Thẩm định quyết toán (Mẫu biểu 1C -

Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017 ) (Phần 1 + Phần 2 + Quyết toán 

chi dự án P1 + P2) 

    

Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in số 

liệu Mẫu biểu 1C -Thông tư số 137/2017/TT-

BTC) (Phần 1 + Phần 2 + Quyết toán chi dự án 

P1 + P2) 

    

Cho phép tính lại số liệu Mẫu biểu 1C -Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC) (Phần 1 + Phần 2 + Quyết 

toán chi dự án P1 + P2) 

    

Cho phép thêm số liệu Mẫu biểu 1C -Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC) (Phần 1 + Phần 2 + Quyết 

toán chi dự án P1 + P2) 

    

Cho phép xóa số liệu Mẫu biểu 1C -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) (Phần 1 + Phần 2 + Quyết 

toán chi dự án P1 + P2) 

    

Cho phép xem số liệu Mẫu biểu 1C -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) (Phần 1 + Phần 2 + Quyết 

toán chi dự án P1 + P2) 

    

xuất file Excel Mẫu biểu 1C -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) (Phần 1 + Phần 2 + Quyết 

toán chi dự án P1 + P2) 
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Xuất file pdf Mẫu biểu 1C -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) (Phần 1 + Phần 2 + Quyết 

toán chi dự án P1 + P2) 

    

Xuất File word Mẫu biểu 1C -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) (Phần 1 + Phần 2 + Quyết 

toán chi dự án P1 + P2) 

    

Cho phép in 1 đơn vị Mẫu biểu 1C -Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) (Phần 1 + Phần 2 + Quyết 

toán chi dự án P1 + P2) 

    

Cho phép in nhiều đơn vị Mẫu biểu 1C -Thông 

tư số 137/2017/TT-BTC) (Phần 1 + Phần 2 + 

Quyết toán chi dự án P1 + P2) 

71 

Thống báo Xét duyệt -Thẩm 

Định (phụ lục 02-Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017 ) 

Thống báo Xét duyệt -Thẩm Định (phụ lục 

02-Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017 ) 

    

Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in Xét 

duyệt -Thẩm Định (phụ lục 02-Thông tư số 

137/2017/TT-BTC) 

    
Cho phép xuất file Xét duyệt -Thẩm Định (phụ 

lục 02-Thông tư số 137/2017/TT-BTC) 

    
Cho phép tính lại số liệu Xét duyệt -Thẩm Định 

(phụ lục 02-Thông tư số 137/2017/TT-BTC ) 

    
Cho phép thêm Xét duyệt -Thẩm Định (phụ lục 

02-Thông tư số 137/2017/TT-BTC) 

    
Cho phép xóa Xét duyệt -Thẩm Định (phụ lục 

02-Thông tư số 137/2017/TT-BTC) 

    
Cho phép xem số liệu Xét duyệt -Thẩm Định 

(phụ lục 02-Thông tư số 137/2017/TT-BTC) 

    
xuất file Excel Xét duyệt -Thẩm Định (phụ lục 

02-Thông tư số 137/2017/TT-BTC) 

    
Xuất file pdf số liệu Xét duyệt -Thẩm Định (phụ 

lục 02-Thông tư số 137/2017/TT-BTC ) 

    
Xuất File word số liệu Xét duyệt -Thẩm Định 

(phụ lục 02-Thông tư số 137/2017/TT-BTC) 

    Cho phép in 1 đơn vị 

    Cho phép in nhiều đơn vị 

72 

Đối chiếu số liệu thu phí lệ phí 

(Mẫu biểu 2a) Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017  

Đối chiếu số liệu thu phí lệ phí (Mẫu biểu 2a) 

Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017  

    
Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in số 

liệu thu phí lệ phí (Mẫu biểu 2a) 

    
Cho phép xuất file số liệu thu phí lệ phí (Mẫu 

biểu 2a) 

    
Cho phép tính lại số liệu thu phí lệ phí (Mẫu 

biểu 2a) 

    Cho phép thêm số liệu thu phí lệ phí (Mẫu biểu 
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2a) 

    
Cho phép xóa số liệu thu phí lệ phí (Mẫu biểu 

2a) 

    
Cho phép xem số liệu thu phí lệ phí (Mẫu biểu 

2a) 

    
xuất file Excel số liệu thu phí lệ phí (Mẫu biểu 

2a) 

    Xuất file pdf số liệu thu phí lệ phí (Mẫu biểu 2a) 

    
Xuất File word số liệu thu phí lệ phí (Mẫu biểu 

2a) 

    
Cho phép in 1 đơn vị số liệu thu phí lệ phí (Mẫu 

biểu 2a) 

    
Cho phép in nhiều đơn vị số liệu thu phí lệ phí 

(Mẫu biểu 2a) 

73 

Đối chiếu số liệu kết quả hoạt 

động (Mẫu biểu 2b) Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017  

Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (Mẫu biểu 

2b) Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017  

    
Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in mẫu 

Biểu 2b - Thông tư số 137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép tính lại số liệu Biểu 2b Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép thêm Biểu 2b - Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép xóa Biểu 2b - Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép xem Biểu 2b - Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
xuất file Excel Số liệu Biểu 2b - Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Xuất file pdf Biểu 2b - theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC  

    
Xuất File word Số liueje Biểu 2b - theo Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép in 1 đơn vị số liệu Biểu 2b - theo 

Thông tư số 137/2017/TT-BTC  

    
Cho phép in nhiều đơn vị số liệu Biểu 2b theo 

Thông tư số 137/2017/TT-BTC  

74 

Số liệu Thẩm định quyết toán 

(Mẫu biểu 2C) (Số liệu Quyết 

toán chi ngân sách - p1 - Tổng 

hợp tình hình kinh phí 

Số liệu Thẩm định quyết toán (Mẫu biểu 2C) 

(Số liệu Quyết toán chi ngân sách - p1 - Tổng 

hợp tình hình kinh phí 

    

Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in Số 

liệu báo cáo Thẩm định quyết toán (Mẫu biểu 

2C)  

    
Cho phép tính lại số liệu Thẩm định quyết toán 

(Mẫu biểu 2C)  

    Cho phép thêm Thẩm định quyết toán (Mẫu biểu 
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2C)  

    
Cho phép xóa Thẩm định quyết toán (Mẫu biểu 

2C)  

    
Cho phép xem Thẩm định quyết toán (Mẫu biểu 

2C)  

    
xuất file Excel Thẩm định quyết toán (Mẫu biểu 

2C)  

    
Xuất file pdf Thẩm định quyết toán (Mẫu biểu 

2C)  

    
Xuất File word Thẩm định quyết toán (Mẫu biểu 

2C)  

    
Cho phép in 1 đơn vị Thẩm định quyết toán 

(Mẫu biểu 2C)  

    
Cho phép in nhiều đơn vị Thẩm định quyết toán 

(Mẫu biểu 2C)  

75 
Số liệu Quyết toán chi ngân 

sách - p2 - Chi tiết kinh phí 

Số liệu Quyết toán chi ngân sách - p2 - Chi 

tiết kinh phí 

    Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in 

    
Cho phép xuất file Excel mẫu Quyết toán chi 

Ngân sách 

    
Cho phép thêm số liệu mẫu Quyết toán chi ngân 

sách 

    
Cho phép xóa số liệu mẫu Quyết toán chi Ngân 

sách 

    
Cho phép sửa số liệu mẫu Quyết toán chi Ngân 

sách 

76 
Báo cáo Tổng hợp KP CTMT, 

DA - p1 - Chi tiết Dự Án 

Báo cáo Tổng hợp KP CTMT,DA - p1 - Chi 

tiết Dự Án 

    Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in 

    Cho phép xuất file Excel mẫu P1 

    Cho phép thêm số liệu mẫu CTMT -DA 

    Cho phép xóa số liệu mẫu CTMT -DA 

    Cho phép sửa số liệu mẫu CTMT -DA 

77 
Báo cáo số liệu CTMT. DA - 

p2 - Chi tiết kinh phí MLNS 

Báo cáo số liệu CTMT. DA - p2 - Chi tiết kinh 

phí MLNS 

    Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in 

    Cho phép xuất file Excel 

    Cho phép sửa số liệu mẫu CTMT -DA 

    Cho phép thêm số liệu mẫu CTMT -DA 

    Cho phép xóa số liệu mẫu CTMT -DA 

78 
Tổng hợp thẩm định quyết 

toán 
Tổng hợp thẩm định quyết toán 

    
Cho phép người dùng in tổng hợp thẩm định 

quyết toán 

    
Cho phép người dùng xem số liệu tổng hợp thẩm 

định quyết toán 



21 

    
Cho phép người dùng xuất ra file báo cáo tổng 

hợp thẩm định quyết toán 

79 

Báo cáo Tài Chính Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024  

Báo cáo Tài Chính Thông tư 24/2024/TT-BTC 

ngày 17/4/2024  

    
Cho phép tạo thông tin báo cáo số liệu Tài Chính 

Thông tư 24/2024/TT-BTC 

    
Cho phép sửa Báo cáo Tài Chính Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép xóa, Tài Chính Thông tư 24/2024/TT-

BTC  

    
Cho phép xuất ra file Báo cáo Tài Chính Thông 

tư 24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép kiểm tra Báo cáo Tài Chính Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép tính toán lại số liệu Báo cáo Tài Chính 

theo Thông tư 24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép đồng bộ file (Excel) Báo cáo Tài 

Chính theo Thông tư 24/2024/TT-BTC  

80 

Nhận BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 dữ liệu Báo cáo Tài 

Chính (Excel,Tải Excel mẫu) 

Nhận Báo cáo Tài Chính theo Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 dữ liệu báo 

cáo (Excel,Tải Excel mẫu) 

    
Cho phép tạo thông tin Báo cáo Tài Chính 

Thông tư 24/2024/TT-BTC dữ liệu báo cáo 

    
Cho phép sửa Báo cáo Tài Chính theo Thông tư 

24/2024/TT-BTC dữ liệu Báo cáo Tài Chính 

    

Cho phép in số liệu Báo cáo Tài Chính theo 

Thông tư 24/2024/TT-BTC dữ liệu Báo cáo Tài 

Chính 

    Cho phép tải file Excel mẫu 

    Cho phép nhận file Excel mẫu 

81 

Tạo Danh mục Báo cáo Tài 

Chính Thông tư 24/2024/TT-

BTC ngày 17/4/2024. 

Tạo Danh mục Báo cáo Tài Chính Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024. 

    
Cho phép tạo thông tin báo cáo Thông tư 

24/2024/TT-BTC 

    
Cho phép sửa thông tin về đơn vị báo cáo, niên 

độ báo cáo 

    
Cho phép xóa thông tin về đơn vị, kỳ, niên độ 

báo cáo 

    Cho phép in thông tin về danh mục báo cáo  

82 
Kiểm tra số dư báo cáo tài 

chính 
Kiểm tra số dư báo cáo tài chính 

    Cho phép kiểm tra số dư năm trước 

    Cho phép chỉnh sửa 

    Cho phép tính toán lại số liệu 
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    Cho phép xuất file 

83 

In bộ Báo cáo Tài chính Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 (B01) 

In bộ Báo cáo Tài chính Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 (B01) 

    Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in 

    Cho phép xuất file 'XMl,Excel,,, 

    Cho phép tính toán lại số liệu 

    Cho phép sửa 

    Cho phép khóa, mở khóa báo cáo 

84 

In bộ Báo cáo Tài chính Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 (B02) 

In bộ Báo cáo Tài chính Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 (B02) 

    Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in 

    Cho phép xuất file XML,Excel,,, 

    Cho phép tính toán lại số liệu 

    Cho phép sửa 

85 

In bộ Báo cáo Tài chính Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 (B03) 

In bộ Báo cáo Tài chính Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 (B03) 

    Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in 

    Cho phép xuất file XML,Excel,,, 

    Cho phép tính toán lại số liệu 

    Cho phép sửa báo cáo tài chính B03 

86 

In bộ Báo cáo Tài chính Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 (B04) 

In bộ Báo cáo Tài chính Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 (B04) 

    Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in 

    Cho phép xuất file XML,Excel,,, 

    Cho phép tính toán lại số liệu 

    Cho phép sửa báo cáo tài chính B04 

87 

In bộ Báo cáo Tài chính Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 (B04a) 

In bộ Báo cáo Tài chính Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 (B04a) 

    Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in 

    Cho phép xuất file XML,Excel,,, 

    Cho phép tính toán lại số liệu 

    Cho phép sửa báo cáo tài chính B04 

88 

In bộ Báo cáo Tài chính Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 (B05) 

In bộ Báo cáo Tài chính Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 (B05) 

    Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in 

    Cho phép xuất file XML,Excel,,, 

    Cho phép tính toán lại số liệu 

    
Cho phép sửa báo cáo tài chính B05 Thông tư 

24/2024/TT-BTC  
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89 

Thông tư số 39/2021/TT-BTC 

ngày 01/06/2021- Báo cáo về 

việc cung cấp thông tin Về tài 

sản công. 

Thông tư số 39/2021/TT-BTC ngày 

01/06/2021- Báo cáo về việc cung cấp thông 

tin Về tài sản công. 

    
Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in Báo 

cáo theo Thông tư số 39/2021/TT-BTC 

    
Cho phép xuất file XML Báo cáo theo Thông tư 

số 39/2021/TT-BTC 

    
Cho phép tính toán lại số liệu Báo cáo theo 

Thông tư số 39/2021/TT-BTC 

    
Cho phép sửa sổ liệu Báo cáo theo Thông tư số 

39/2021/TT-BTC 

    
Cho phép kiểm tra Số liệu Báo cáo theo Thông 

tư số 39/2021/TT-BTC 

    Cho phép đồng bộ file (Excel) 

    
Cho phép lọc số liệu Báo cáo theo Thông tư số 

39/2021/TT-BTC Số liệu tài sản đơn vị 

    
Tính "Sum" Các đơn vị Báo cáo theo Thông tư 

số 39/2021/TT-BTC 

90 

Báo cáo số liệu từ bảng B01 

BSTT Thông tư số 

39/2021/TT-BTC ngày 

01/06/2021 

Báo cáo số liệu từ bảng B01 BSTT Thông tư 

số 39/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021  

    Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in 

    Cho phép xuất file XML,Excel,,, 

    Cho phép tính toán lại số liệu 

    
Cho phép sửa số liệu báo cáo CCTT Theo Thông 

tư số 39/2021/TT-BTC 

    
Cho phép xóa số liệu báo cáo CCTT Thông tư số 

39/2021/TT-BTC 

91 

Kiểm tra đơn vị thiếu Báo cáo 

theo Thông tư 24/2024/TT-

BTC ngày 17/4/2024 

Kiểm tra đơn vị thiếu Báo cáo theo Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    Cho phép kiểm tra đơn vị thiếu BC 

    Cho phép xuất ra file, 

    Cho phép gửi thông tin đến đơn vị 

92 

Kiểm tra đơn vị Đã nộp Báo 

cáo theo Thông tư 24/2017 

(Thông tư 24/2024/TT-BTC 

ngày 17/4/2024) 

Kiểm tra đơn vị Đã nộp Báo cáo theo Thông 

tư 24/2024(Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024) 

    
Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in các 

đươn vị thiếu báo cáo 

    
Cho phép xuất ra file, các đơn vị đã nộp báo cáo 

Thông tư 24/2024/TT-BTC  

93 

Báo cáo CCTT/BCTC-TH 

Thông tư số 39/2021/TT-BTC 

ngày 01/06/2021 

Báo cáo CCTT/BCTC-TH Thông tư số 

39/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 
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Thêm mới dữ liệu cho báo cáo Cung cấp thông 

tin 

    Chỉnh sửa dữ liệu 

    Xóa dữ liệu 

    Tính toán, so sánh giá trị các năm 

94 
Tổng hợp từ đơn vị 14 đơn vị 

cơ sở 
Tổng hợp từ đơn vị 14 đơn vị cơ sở 

    Tổng hợp báo cáo Thông tư 24/2024/TT-BTC  

    Xem số liệu theo tùy chọn 

    Xuất số liệu theo tùy chọn 

    Xuất XML,PDF,Excel 

95 

Tổng hợp Dữ liệu từ đơn vị cơ 

sở Thông tư số 99/2018/TT-

BTC ngày 01/11/2018 

Tổng hợp Dữ liệu từ đơn vị cơ sở Thông tư số 

99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 

    Tổng hợp báo cáo Thông tư số 99/2018/TT-BTC  

    Xem số liệu theo tùy chọn 

    Xuất số liệu theo tùy chọn 

    Xuất XML,PDF,Excel 

96 

Nhận XML  báo cáo Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024, Thông tư số 

99/2018/TT-BTC ngày 

01/11/2018 

Nhận XML báo cáo Thông tư 24/2024/TT-

BTC ngày 17/4/2024, Thông tư số 99/2018/TT-

BTC ngày 01/11/2018 

    Cho phép tải file mẫu 

    Cho phép kiểm tra file XML 

    Cho phép xóa, đồng bộ file 

97 Tải Excel mẫu Tải Excel mẫu 

    Cho phép tải mẫu về nhập trên Excel 

    Cho phép đồng bộ file 

    Cho phép kiểm tra file 

98 Nhận dữ liệu từ Tải Excel mẫu Nhận dữ lliệu từ Tải Excel mẫu 

    Cho phép nhận Excel mẫu 

    Cho phép lưu đồng bộ Excel vào báo cáo 

99 
Tra cứu (Số liệu báo cáo quyết 

toán) 
Tra cứu (Số liệu báo cáo quyết toán) 

    In tra cứu 

100 Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu báo cáo quyết toán 

    Tra cứu theo lựa chọn 

    Xuất theo lựa chọn (IN,Excel..) 

    thống kê số liệu 

101 
Báo cáo quyết toán (bảng cân 

đối - S05H) 
Báo cáo quyết toán (bảng cân đối - S05H) 

 
  Tra cứu theo lựa chọn 

 
  Xuất theo lựa chọn (IN,Excel..) 
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  thống kê số liệu 

102 
Báo cáo quyết toán kinh phí 

hoạt động (B01/BCQT) 

Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động 

(B01/BCQT) 

 
  Tra cứu theo lựa chọn 

 
  Xuất theo lựa chọn (IN,Excel..) 

 
  thống kê số liệu 

103 
Báo cáo chi tiết chi theo mục 

lục ngân sách (F01-01 BCQT) 

Báo cáo chi tiết chi theo mục lục ngân sách 

(F01-01 BCQT) 

    Tra cứu theo lựa chọn 

    Xuất theo lựa chọn (IN,Excel..) 

    thống kê số liệu 

104 

Báo cáo chi tiết kinh phí 

chương trình, dự án  

Phần 1(F01-02/BCQT) Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 

Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án 

 Phần 1(F01-02/BCQT) Thông tư 24/2024/TT-

BTC ngày 17/4/2024 

    Tra cứu theo lựa chọn 

    Xuất theo lựa chọn (IN,Excel..) 

    thống kê số liệu 

105 

Báo cáo chi tiết kinh phí 

chương trình, dự án  

Phần 2(F01-02/BCQT) Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 

Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án 

 Phần 2(F01-02/BCQT) Thông tư 24/2024/TT-

BTC ngày 17/4/2024 

    Tra cứu theo lựa chọn 

    Xuất theo lựa chọn (IN,Excel..) 

    thống kê số liệu 

    In số liệu báo cáo F01-02 

106 

Báo cáo thực hiện xử lý, kiến 

nghị của kiểm toán, thanh tra, 

tài tính (B02/BCQT) Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 

Báo cáo thực hiện xử lý, kiến nghị của kiểm 

toán, thanh tra, tài tính (B02/BCQT) Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    Tra cứu theo lựa chọn 

    Xuất theo lựa chọn (IN,Excel..) 

    thống kê số liệu 

107 

Báo Cáo Thuyết minh báo cáo 

quyết toán (B03/BCQT) Thông 

tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 

Báo Cáo Thuyết minh báo cáo quyết toán 

(B03/BCQT) Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 

17/4/2024 

    Tra cứu theo lựa chọn 

    Xuất theo lựa chọn (IN,Excel..) 

    thống kê số liệu 

108 
Báo cáo Kho bạc Mẫu số 01 

(20a) Mẫu số 02(20C) 

Báo cáo Kho bạc Mẫu số 01 (20a) Mẫu số 

02(20C) 
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    Tra cứu theo lựa chọn 

    Xuất theo lựa chọn (IN,Excel..) 

    thống kê số liệu 

109 

Tra cứu số liệu Xét duyệt 

Quyết Toán Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017  

Tra cứu số liệu Xét duyệt Quyết Toán Thông 

tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017  

    Cho phép tra cứu theo lựa chọn 

    Thống kê tra cứu 

    Kết xuất tra cứu ra file 

110 

Tra cứu Biên bản xét duyệt 

quyết toán theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017- Mẫu phụ lục 01 

Tra cứu Biên bản xét duyệt quyết toán theo 

Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017- Mẫu phụ lục 01 

    Cho phép tra cứu tiêu chí mẫu phụ lục 01 

    Cho phép xuất file Excel tra cứu 

    Cho phép thống kê tra cứu 

    Cho phép xóa thông tin tra cứu mẫu phụ lục 01 

111 

Tra cứu xét duyệt quyết toán 

theo Thông tư số 137/2017/TT-

BTC ngày 25/12/2017- Mẫu 1a 

Tra cứu xét duyệt quyết toán theo Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017-Mẫu 1a 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu số liệu tra cứu 

mẫu 1a 

    Cho phép xuất file tra cứu số liệu tra cứu mẫu 1a 

    Cho phép thống kê tra cứu số liệu tra cứu mẫu 1a 

    Cho phép in số liệu tra cứu mẫu 1a 

112 

 Tra cứu xét duyệt quyết toán 

theo Thông tư số 137/2017/TT-

BTC ngày 25/12/2017- Mẫu 1b 

Tra cứu xét duyệt quyết toán theo Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017-Mẫu 1b 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu số liệu tra cứu 

mẫu 1b 

    Cho phép xuất file tra cứu số liệu tra cứu mẫu 1b 

    
Cho phép thống kê tra cứu số liệu tra cứu mẫu 

1b 

    Cho phép in số liệu tra cứu mẫu 1b 

113 

 Tra cứu xét duyệt quyết toán 

theo Thông tư số 137/2017/TT-

BTC ngày 25/12/2017- Mẫu 1c 

phần 1 tổng hợp quyết toán chi 

ngân sách 

Tra cứu xét duyệt quyết toán theo Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017- Mẫu 

1c phần 1 tổng hợp quyết toán chi ngân sách 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu. Mẫu 1c phần 1 

tổng hợp quyết toán chi ngân sách 

    
Cho phép xuất file tra cứu Mẫu 1c phần 1 tổng 

hợp quyết toán chi ngân sách 

    
Cho phép thống kê tra cứu Mẫu 1c phần 1 tổng 

hợp quyết toán chi ngân sách 
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114 

 Tra cứu xét duyệt quyết toán 

theo Thông tư số 137/2017/TT-

BTC ngày 25/12/2017- Mẫu 2a 

Tra cứu xét duyệt quyết toán theo Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017-Mẫu 2a 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2a 

    
Cho phép xuất file tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2a 

    
Cho phép thống kê tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2a 

    
In tra cứu mẫu 2a Thông tư số 137/2017/TT-

BTC - Mẫu 2a 

115 

 Tra cứu xét duyệt quyết toán 

theo Thông tư số 137/2017/TT-

BTC ngày 25/12/2017 - Mẫu 2b 

Tra cứu xét duyệt quyết toán theo Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017-Mẫu 2b 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC -Mẫu 2b Về xét duyệt 

    
Cho phép xuất file tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2b 

    
Cho phép thống kê tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2b 

116 

 Tra cứu xét duyệt quyết toán 

theo Thông tư số 137/2017/TT-

BTC ngày 25/12/2017 - Mẫu 2c 

phần 1 quyết toán chi ngân 

sách 

 Tra cứu xét duyệt quyết toán theo Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 - Mẫu 

2c phần 1 quyết toán chi ngân sách 

    

Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2c phần 1 quyết toán 

chi ngân sách 

    

Cho phép xuất file tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2c phần 1 quyết toán 

chi ngân sách 

    

Cho phép thống kê tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2c phần 1 quyết toán 

chi ngân sách 

117 

Tra cứu Số liệu Thẩm định Kế 

toán Thông tư số 137/2017/TT-

BTC ngày 25/12/2017  

Tra cứu Số liệu Thẩm định Kế toán Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017  

    Cho phép tra cứu số liệu đơn vị thẩm định  

    Cho phép thống kê số lượng 

    Cho phép xuất file. 

    
Cho phép in thông tin thẩm định Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017  

118 

Tra cứu Biên bản Thẩm định 

quyết toán theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017 - Mẫu phụ lục 01 

Tra cứu Biên bản Thẩm định quyết toán theo 

Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017 - Mẫu phụ lục 01 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu phụ lục 01 
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Cho phép xuất file tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu phụ lục 01 

    
Cho phép thống kê tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu phụ lục 01 

    
Cho phép xem, In tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu phụ lục 01 

119 

Tra cứu Thẩm định quyết toán 

theo Thông tư số 137/2017/TT-

BTC ngày 25/12/2017 - Mẫu 1a 

Tra cứu Thẩm định quyết toán theo Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017- Mẫu 

1a 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 1a 

    
Cho phép xuất file tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 1a 

    
Cho phép thống kê tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 1a 

    
Cho phép in tra cứu Thông tư số 137/2017/TT-

BTC - Mẫu 1a 

120 

 Tra cứu Thẩm định quyết 

toán theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017 - Mẫu 1b 

Tra cứu Thẩm định quyết toán theo Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 - Mẫu 

1b 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC 7 - Mẫu 1b 

    
Cho phép xuất file tra cứu mẫu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 1b 

    
Cho phép thống kê tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 1b 

    
Cho phép in tra cứu mẫu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 1b 

121 

 Tra cứu Thẩm định quyết 

toán theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017 - Mẫu 1c phần 1 

tổng hợp quyết toán chi ngân 

sách 

Tra cứu Thẩm định quyết toán theo Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017-Mẫu 1c 

phần 1 tổng hợp quyết toán chi ngân sách 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu. Mẫu 1c phần 1 

tổng hợp quyết toán chi ngân sách 

    
Cho phép xuất file tra cứu Mẫu 1c phần 1 tổng 

hợp quyết toán chi ngân sách 

    
Cho phép thống kê tra cứu Mẫu 1c phần 1 tổng 

hợp quyết toán chi ngân sách 

    
Cho phép in tra cứu Mẫu 1c phần 1 tổng hợp 

quyết toán chi ngân sách 

122 

 Tra cứu Thẩm định quyết 

toán theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017- Mẫu 2a 

Tra cứu Thẩm định quyết toán theo Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017-Mẫu 2a 

    Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu Thông tư 137 - 
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Mẫu 2a 

    Cho phép xuất file tra cứu mẫu 2a  

    Cho phép thống kê tra cứu mẫu 2a 

    Cho phép in tra cứu mẫu 2a 

123 

 Tra cứu Thẩm định quyết 

toán theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017- Mẫu 2b 

Tra cứu Thẩm định quyết toán theo Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017-Mẫu 2b 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2b 

    
Cho phép xuất file tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2b 

    
Cho phép thống kê tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2b 

    
Cho phép xóa chỉ tiêu tra cứu mẫu 2b Thông tư 

số 137/2017/TT-BTC - Mẫu 2b 

124 

 Tra cứu Thẩm định quyết 

toán theo Thông tư số 

137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017- Mẫu 2c phần 1 

quyết toán chi ngân sách 

 Tra cứu Thẩm định quyết toán theo Thông 

tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017- 

Mẫu 2c phần 1 quyết toán chi ngân sách 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu. Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2c phần 1 

    
Cho phép xuất file tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2c phần 1 

    
Cho phép thống kê tra cứu Thông tư số 

137/2017/TT-BTC - Mẫu 2c phần 1 

    
Cho phép in tra cứu Thông tư số 137/2017/TT-

BTC - Mẫu 2c phần 1 

125 

Tra Cứu Thông tin Báo Cáo 

Thông tư 24/2024/TT-BTC 

ngày 17/4/2024 

Tra Cứu Thông tin Báo Cáo Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    
Cho phép Chọn lựa tiêu thức Thông tin Báo Cáo 

Thông tư 24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép xóa tra cứu Thông tin Báo Cáo Thông 

tư 24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép thống kê số liệu Thông tin Báo Cáo 

Thông tư 24/2024/TT-BTC  

126 

Tra cứu Báo cáo Mẫu B01 

BCThông tư 24/2024/TT-BTC 

ngày 17/4/2024 

Tra cứu Báo cáo Mẫu B01 BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu B01 BCTC 

Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    
Cho phép xuất file tra cứu B01 BCTC Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    
Cho phép thống kê tra cứu B01 BCTC Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    Cho phép in tra cứu mẫu B01 BCTC Thông tư 
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24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

127 

Tra cứu  Báo cáo Mẫu B02 BC 

Thông tư 24/2024/TT-BTC 

ngày 17/4/2024 

Tra cứu Báo cáo Mẫu B02 BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu B02 BCThông 

tư 24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép xuất file tra cứu B02 BCThông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép thống kê tra cứu B02 BCThông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép in tra cứu mẫu B02 BCTC Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

128 

Tra cứu  Báo cáo Mẫu B03 BC 

Thông tư 24/2024/TT-BTC 

ngày 17/4/2024 

Tra cứu Báo cáo Mẫu B03 BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu B03 BC Thông 

tư 24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép xuất file tra cứu B03 BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép thống kê tra cứu B03 BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép in tra cứu B03 BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

129 

Tra cứu Báo cáo Mẫu B04 BC 

Thông tư 24/2024/TT-BTC 

ngày 17/4/2024 

Tra cứu Báo cáo Mẫu B04 BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu B04 BC Thông 

tư 24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép xuất file tra cứu B04 BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép thống kê tra cứu B04 BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép in tra cứu B04 BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

130 

Tra cứu Báo cáo Mẫu B04a 

BC Thông tư 24/2024/TT-BTC 

ngày 17/4/2024 

Tra cứu Báo cáo Mẫu B04a BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    
Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu B04a BC 

Thông tư 24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép xuất file tra cứu B04a BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép thống kê tra cứu B04a BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép in tra cứu B04a BC Thông tư 

24/2024/TT-BTC  
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Tra cứu Báo cáo Mẫu B05 

BCTC Thông tư 24/2024/TT-

BTC ngày 17/4/2024 

Tra cứu Báo cáo Mẫu B05 BCTC Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 
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Cho phép chọn tiêu chí theo mẫu B05 BC Thông 

tư 24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép xuất file tra cứu B05 BCTC Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép thống kê tra cứu B05 BCTC Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
Cho phép xóa chỉ tiêu tra cứu mẫu B05 BCTC 

Thông tư 24/2024/TT-BTC  

132 

Mẫu Đặc thù - Quyết toán 

Thông tư 24/2024/TT-BTC 

ngày 17/4/2024 

Mẫu Đặc thù - Quyết toán Thông tư 

24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 

    
Cho phép thêm số liệu mẫu quyết toán địa 

phương 

    Cho phép sửa số liệu theo mẫu địa phương 

    
Cho phép lọc số liệu quyết toán Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

    
In tra cứu số liệu quyết toán Thông tư 

24/2024/TT-BTC  

    Cho phép xuất file Excel số liệu Quyết toán 

133 Mẫu Đặc thù - Xét duyệt Mẫu Đặc thù - Xét duyệt 

    Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in 

    
Cho phép sửa số liệu xét duyệt theo đặc thù địa 

phương 

    Cho phép lọc số liệu  

    In tra cứu số liệu xét duyệt 

    Cho phép xuất file Excel số liệu thẩm định 

134 Mẫu đặc thù - Thẩm định Mẫu đặc thù - Thẩm định 

    Cho phép xem, in mẫu biểu, kết nối máy in 

    Cho phép lọc xem số liệu 

    In tra cứu số liệu thẩm định. 

    
Cho phép sửa mẫu thẩm định đặc thù của đơn vị 

sử dụng 

    Cho phép xuất file 
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